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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-CNTT 

V/v đề nghị ban hành Danh mục TTHC đủ 

điều kiện triển khai DVCTT toàn trình 

(tương đương DVCTT mức độ 4 theo 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)  

trên  địa bàn tỉnh 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 7 năm 2022 

  
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 
 

Thực hiện Thông báo số 255/TB-UBND ngày 11/7/2022 về việc Kết luận 

giao ban Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 6 năm 2022; căn cứ Điều 11 Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (Nghị định có 

hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

ngày 13/6/2011), Sở Thông tin và Truyền thông đã điều chỉnh và hoàn thiện Dự 

thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện 

triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tương đương dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP)
(1)

trên địa bàn tỉnh.  

So với bản dự thảo Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của 

Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 656/STTTT-CNTT ngày 

31/5/2022 có một số điều chỉnh cụ thể như sau: 

- Thay thế thuật ngữ "dịch vụ công trực tuyến mức độ 4" bằng "dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình" theo Điều 11 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng. 

- Các loại dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3 được 

gọi chung là "Dịch vụ công trực tuyến một phần". 

- Về danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công 

mức độ 3, mức độ 4 tại 03 danh mục (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã):  

+ Thay đổi thành danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tương đương với dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP). 

                                                
(1): Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, 
việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được 

thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

       Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định về dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình 
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+ Bỏ nội dung về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và đối với 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được thay đổi bằng tên gọi mới là dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình (tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tương 

đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP): Số lượng và danh mục dịch vụ công trực toàn trình được giữ nguyên không 

theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mà Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tham mưu tại các Văn bản số 16/TTr-STTTT ngày 25/04/2022 và số 

656/STTTT-CNTT ngày 31/5/2022 (vì tương đương). 

 - Về nội dung giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, địa phương tại Khoản d, 

Điều 2 của dự thảo Quyết định, điều chỉnh sửa đổi cụ thể như sau (có nội dung giải 

trinh đính kèm theo): 

“Giao chỉ tiêu về thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến cho các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố từ năm 2022 như sau (tỷ lệ % được 

xác định đối với các thủ tục hành chính còn hiệu lực và thuộc Danh mục tại 

Điều 1 của Quyết định này): 

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; ít 

nhất 80% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ 

tục hành chính có phát sinh hồ sơ của các sở, ban, ngành, địa phương phải đạt từ 

50% trở lên và tăng 10% trong các năm tiếp theo. 

Căn cứ chỉ tiêu được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, 

thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu 

được giao. 

UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho các UBND xã, phường, thị 

trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định. 

(có dự thảo Quyết định, phụ lục và bảng giải trình các vấn đề thay đổi so với đề 

nghị của Sở TT&TT tại Văn bản số 656/STTTT-CNTT ngày 31/5/2022 kèm theo) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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